                                 TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

*****

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHO HỌC SINH KHỐI 4 TRONG THỜI GIAN NGHỈ PHÒNG DỊCH VIÊM PHỔI DO VIRUT CORONA

* ĐỀ  2:     
      MÔN TOÁN
Bài 1: Trong các số sau: 45736; 36902; 20455; 36970;  40213; 3275; 98020
a) Số nào chia hết cho 2.
b) Số nào chia hết cho 5.

c) Số nào vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5.

Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:    

  2 giờ 5 phút = …….phút;                          6 km2 = …….... m2
  4 phút 23 giây = ……giây;                        25 m2 = ……… cm2
  7 phút 12 giây =……giây                          408 cm2 = ……… dm2 ………… cm2.
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giờ = …….phút;                                     4700 cm2 = ……… dm2.
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phút = ……giây;                                         
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km2       = ………hm 2
Bài 3. Đặt tính rồi tính

            459 678+ 635 230                           502 
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 236
            980 000 – 546 898                          59 885 : 295

Bài 4. Tính bằng cách thuân tiện nhất:
a) 215 
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 86 + 215 
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b) 487 
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Bài 5. Tìm x
         x : 46 = 6570 : 73                                       x 
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 23 = 8464 + 1265    
Bài 6. Giải bài toán sau:

Một cửa hàng tuần đầu bán được 319 m vải, tuần sau bán được nhiều hơn tuần đầu 76m. Hỏi trong hai tuần đó, trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải, biết rằng cửa hàng mở cửa tất cả các ngày trong tuần?

Bài 7. Tóm tắt và giải bài toán sau:

Hiện nay tuổi của An và Bình cộng lại được 27 tuổi . Biết ba năm trước tuổi của An nhiều hơn tuổi của Bình là 3 tuổi. Hỏi hiện nay mỗi bạn bao nhiêu tuổi.
MÔN TIẾNG VIẾT

1. Chính tả: - Chép lại đoạn văn sau:

                                                             Bánh khúc
Vào những ngày đầu năm, tiết trời ấm áp, trên những thửa ruộng tạm bỏ hoang mọc đầy cây tầm khúc. Lá nhỏ, thân gầy có mầu trắng đục, pha chút xanh lục nên gọi là tầm khúc trắng hay tầm khúc tuyết. Loại cây dại này lại có thể chế biến thành thứ bánh rất hấp dẫn.

Rau khúc hái về rửa sạch rồi luộc chín. Rút hết cọng già (bỏ xương), sau đó cho vào cối giã nhuyễn. Mẻ rau khúc lúc này khi quết, dẻo quánh, mầu xanh đậm và có mùi đặc trưng quyến rũ, được đem trộn lẫn với bột gạo. Những chiếc bánh thường nặn thành hình mặt trăng, trong có nhân là thịt băm, hành mỡ xào. Có nhà làm nhân bằng sườn. Sau đó những chiếc bánh được lăn một lớp gạo nếp đã được ngâm kỹ, thường gọi là áo bánh. Sau khi đồ xong, như đồ xôi, bánh bốc mùi thơm của nếp hoa vàng quyện với mùi nhân hành mỡ, thịt… Cũng có nhà không đi lấy được rau thì dùng rau diếp luộc lên trộn lẫn với bột làm bánh. Nhưng không dễ gì đánh lừa được người sành ăn. Bánh khúc là loại bánh bột nếp độn rau tầm khúc, nhưng dẻo quánh, để hai ngày vẫn mềm. Bánh có mùi thơm không thể lẫn với bất kỳ một loại rau nào độn vào.

2. Tập đọc
    Ôn các bài tập đọc từ tuần 19 đến tuần 21 và trả lời các câu hỏi cuối bài.

3. Bài tập Luyện từ và câu
   Bài 1: Điền chủ ngữ thích hợp vào chỗ trống để hoàn chỉnh các câu sau:

   a)……………. mải mê ấp trứng, quên cả ăn, chỉ mong ngày trứng nở thành con.

   b) ......................hót ríu rít trên cành xoan, như cũng muốn đi học cùng chúng em.

   c) Trong chuồng, ..............kêu “chiêm chiếp”, ...............kêu “ cục tác”, .................thì cất tiếng gáy vang.

   Bài 2: Thêm vị ngữ thích hợp để được câu kể Ai làm gì?

   - Sáng nào cũng vậy, ông tôi…………………………………………………………

   - Con mèo nhà em …………………………………………………………………...

   - Chiếc bàn học của em đang ………………………………………………………..
   Bài 3: Tìm và ghi ra các động từ, tính từ có trong câu sau: “Rau khúc hái về rửa sạch rồi luộc chín.”
   Bài 4: Câu hỏi sau đây dùng để làm gì? “Cậu có thể cho mình mượn cây bút máy được không?”
4. Tập làm văn: Viết bài văn tả chiếc cặp của em.
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